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UBND HUYỆN HẢI HẬU Phụ lục I
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI TÂY

THỐNG KÊ
Kết quả Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2025-2026

A. Thống kê cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) tham gia các module bồi dưỡng thường xuyên

STT Nội dung
Số tiết

theo quy
định

Số CBQL, GV
tham gia

Số CBQL, GV chưa
tham gia hoặc chưa

đủ số tiết Ghi chú

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %

I Đối với CBQL 2 100 0 0

1 Chương trình 1 40 2 100 0 0

2 Chương trình 2 40 2 100 0 0

3 Chương trình 3 40 2 100 0 0

II Đối với giáo viên 23 100 0 0

1 Chương trình 1 40 23 100 0 0

2 Chương trình 2 40 23 100 0 0

3 Chương trình 3 40 23 100 0 0

B. Thống kê CBQL, GV được công nhận kết quả BDTX năm học 2025-2026

STT Nội dung
Tổng số

CBQL/G
V

Số CBQL, GV
được công nhận

đạt

Số CBQL, GV được
công nhận chưa đạt Ghi chú

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %

1 Cán bộ quản lý 2 2 100 0 0

2 Giáo viên 23 23 100 0 0

Hải Quang, ngày 06  tháng 6 năm 2026
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Thị Lụa
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UBND XÃ HẢI QUANG Phụ lục II
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI TÂY

DANH SÁCH
Kết quả Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2025-2026

ST
T Họ và tên Chức vụ

Tham gia đủ chương trình BDTX Kết quả Ghi chú
(Đối với không tham gia
hoặc kết quả không đạt,

ghi rõ lý do)

Tham gia đủ chương
trình BDTX

Không tham gia đủ
chương trình BDTX Đạt Không

đạt

I Đối với CBQL

1 Trần Thị Lụa Hiệu trưởng x x

2 Nguyễn Văn Tuân P.Hiệu trưởng x x

II Đối với giáo viên

1 Bùi Thị Duyên GV-TT TCM x x

2 Nguyễn Thị Ngân GVVH x x

3 Nguyễn Thị Lan Anh GVVH x x

4 Nguyễn Thị Thuý Nga GV-TP TCM x x

5 Đan Thị Thảo GVVH x x

6 Nguyễn Thị Nga GVVH x x

7 Nguyễn Văn Tiềm GV-TT TCM x x

8 Đỗ Thị Hiền GVVH x x

9 Đỗ Thị Hải Yến GVVH x x
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10 Lê Hồng Sơn GV-TT TCM x x

11 Phạm Thị Nhài GVVH x x

12 Phạm Thị Thu Uyên GVVH x x

13 Nguyễn Thị Bảo Anh GVVH x x

14 Vũ Thị Thoa GV-TP TCM x x

15 Nguyễn Thị Hoa GVVH x x

16 Đỗ Thuỳ Linh GVVH x x

17 Nguyễn Thị Thu Trang GV GDTC x x

18 Trần Thị Quỳnh Mai GV GDTC x x

19 Phạm Thị Dung GV T.A x x

20 Vũ Thị Ngân GV T.A x x

21 Giáp Thị Hồng Kiều GV Â.N x x

22 Mai Thị Hương GV MT x x

23 Phạm Thị Thuý Hằng GV Tin x x

Hải Quang, ngày 06  tháng 6 năm 2026
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Trần Thị Lụa
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